
UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:              /SGDĐT-KHTC 

V/v lấy ý kiến của người dân đối với 
dự thảo Nghị quyết “quy định chi tiết 
danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu chi đối với các 
dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo của các cơ sở giáo dục công 
lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai” 

Gia Lai, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết trình 
HĐND tỉnh thông qua đối với nội dung “Quy định chi tiết danh mục các khoản thu 
và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào 
tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.  

UBND tỉnh nhận định, đây là Nghị quyết có đối tượng tác động rộng lớn, ảnh 
hưởng đến đời sống kinh tế của người dân. Để đảm bảo dự thảo Nghị quyết này đến 
tất cả người dân trên địa bàn của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Thông 
tin và Truyền thông phối hợp hướng dẫn để lấy ý kiến của người dân rộng rãi trên 
báo, đài địa phương, các trang thông tin điện tử của tỉnh, trên các fanpage về nội 
dung thu và mức thu được tạm tính như sau: 

1. Nội dung thu và mức thu (tối đa) 

STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mức thu tối đa 

Mầm 
non Tiểu học 

Trung 
học cơ sở 

Trung 
học phổ 
thông 

1 Dịch vụ bán trú      

a 
Tiền ăn (Bao gồm tiền thực 
phẩm, tiền điện, nước và chất 
đốt) 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/ngày 

26 26 Không Không 

b 
Đồ dùng, dụng cụ, chất tẩy rửa 
vệ sinh phục vụ bán trú. 

Ngàn đồng 
/học 

sinh/tháng 
15 15 Không Không 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mức thu tối đa 

Mầm 
non Tiểu học 

Trung 
học cơ sở 

Trung 
học phổ 
thông 

c Đồ dùng bán trú      

 

- Đồ dùng phục vụ ăn, uống 
cho học sinh: Bát ăn cơm inox 
cách nhiệt; thìa inox, ca uống 
nước inox, khay cơm inox 
(trang bị đầu cấp) 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/khóa 

học 

50 120 Không Không 

 
- Đồ dùng phục vụ ngủ trưa: 
Giường ngủ, chăn, màn, gối, 
chiếu 

Ngàn đồng 
/học 

sinh/khóa 
học 

250 200 Không Không 

 
- Đồ dùng dụng cụ chung trong 
nhà bếp (Gồm: Mua sắm, sửa 
chữa, thay thế, bổ sung) 

Ngàn đồng 
/học 

sinh/khóa 
học 

116 100 Không Không 

d 
Tiền chi trả hợp đồng nhân viên 
cấp dưỡng 

Ngàn đồng 
/học 

sinh/tháng 
139 131 Không Không 

đ 
Tiền hỗ trợ cho công tác quản 
lý và phục vụ bán trú buổi trưa 
(quản lý học sinh ăn, ngủ,...) 

Ngàn đồng 
/học 

sinh/tháng 
Không 103 Không Không 

2 

Dạy các môn tự chọn: Tiếng 
Anh, Tin học lớp 1, 2 theo 
Chương trình GDPT 2018; 
Tiếng Anh, Tin học lớp 4,5 
theo Chương trình GDPT 2006 
và các môn năng khiếu, kỹ 
năng sống. 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/tiết 

Không 8 Không Không 

3 
Dạy trẻ mẫu giáo làm quen 
tiếng Anh (01 hoạt động tương 
đương 01  tiết dạy) 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/tiết 

8 Không Không Không 

4 
Dịch vụ phục vụ trực tiếp 
người học 

     

a 

Dịch vụ dạy học tăng cường 
đối với các môn học thuộc 
chương trình giáo dục phổ 
thông, dạy củng cố, dạy bồi 
dưỡng 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/tiết 

Không Không 5 5 

b 
Công tác kiểm tra, đánh giá học 
sinh của nhà trường (Kinh phí 
mua giấy làm bài kiểm tra; tiền 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/năm 

Không 
Lớp 1,2: 5 

Lớp 3: 12      
66 96 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mức thu tối đa 

Mầm 
non Tiểu học 

Trung 
học cơ sở 

Trung 
học phổ 
thông 

Photo đề kiểm tra, phiếu trả lời 
trắc nghiệm) 

học Lớp 4,5: 
24 

c 
Ghế ngồi chào cờ đối với lớp 1, 
lớp 6, lớp 10  

Ngàn 
đồng/học 
sinh/khoá 

học 

Không 35 35 35 

d Nước uống  
Ngàn 

đồng/học 
sinh/tháng 

5 5 5 5 

đ 

Tiền thuê lao công lao động 
dọn vệ sinh trường, nhóm, lớp, 
nhà vệ sinh của học sinh đối 
với cấp học mầm non và tiểu 
học; Chi trả hợp đồng làm vệ 
sinh nhà vệ sinh cho cấp THCS 
và THPT; Tiền mua đồ dùng vệ 
sinh chung. 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/tháng 

38 14 7 7 

e Bảng tên học sinh  

Ngàn 
đồng/học 
sinh/năm 

học 

Không 15 15 15 

f Học bạ 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/khóa 

học 

Không 10 10 10 

g 
Tổ chức dạy học tiếng nước 
ngoài trong nhà trường 

     

 
- Giáo viên người nước ngoài 
không phải là người bản ngữ 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/tiết 

Không 15 15 15 

 
- Giáo viên người nước ngoài là 
người bản ngữ 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/tiết 

Không 18 18 18 

h 
Tổ chức dạy học các môn thể 
thể thao tự chọn 

     

 - Môn bơi lội 
Ngàn 

đồng/học 
sinh/tiết 

Không 10 10 10 

 - Môn bóng đá Ngàn Không 2 2 2 
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STT Danh mục các khoản thu Đơn vị tính 

Mức thu tối đa 

Mầm 
non Tiểu học 

Trung 
học cơ sở 

Trung 
học phổ 
thông 

đồng/học 
sinh/tiết 

i 
Tổ chức hoạt động trải nghiệm, 
hoạt động trải nghiệm hướng 
nghiệp 

Ngàn 
đồng/học 
sinh/hoạt 

động 

Không Không 200 200 

j Đồng phục (khoản thu hộ)      

 - Áo khoác đồng phục 
Ngàn 

đồng/áo 
Không 100 120 120 

 
- Đồng phục thể dục:  Áo, quần 
thể dục 

Ngàn 
đồng/bộ 

Không Không 150 150 

5 
Dịch vụ đưa đón học sinh (khoản 
thu hộ) 

Đồng/km Không Không 2.100 2.100 

2. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết: Nghị quyết được trình tại 
kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 
hướng dẫn để lấy ý kiến của người dân rộng rãi trên báo, đài địa phương, các trang 
thông tin điện tử của tỉnh, trên các fanpage về nội dung thu và mức thu nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                   
- Như trên;                                               
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Báo Gia Lai; 
- Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai; 
- Lưu: VT, KHTC. 

                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Long 
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